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Bài 1: Xác định cấu tạo của tiếng theo bảng sau: 

Tiếng Âm đầu Vần Thanh 

một    

con    

ngựa    

đau    

cả    

tàu    

bỏ    

cỏ    

Bài 2. Xác định cấu tạo của tiếng theo bảng sau: 

Tiếng Âm 

đầu 

Vần Thanh 

Âm đệm Âm chính Âm cuối 

chuyện      

ước      

xòe      

hoa       

hay      

là      

thoại       

ư      

Bài 3. Trong các tiếng sau:  toàn, chóc, loài, bùng, quyên, hát, bút, loe, xoài, muốn. 

a,  Tiếng có âm đệm: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b, Tiếng không có âm đệm: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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Bài 4. Đoạn thơ sau có bao nhiêu tiếng, bao nhiêu từ? 

Lông vàng mát dịu 

Mắt đen sáng ngời 

Ơi! Chú gà ơi! 

Ta yêu chú lắm! 

Bài 5. Tìm các tiếng có thể ghép với các tiếng sau: tươi, bé, quý, thương, kính  để 

tạo thành từ có 2 tiếng trở lên: 

- tươi: ................................................................................................................ 

- bé: .................................................................................................................... 

- quý:  ................................................................................................................ 

- thương: ............................................................................................................ 

- kính: ................................................................................................................ 

Bài 6. 

a) Tìm 5 tiếng có nghĩa có vần “ao”:  

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

b) Tìm 5 tiếng có vần “ao” không mang nghĩa, kết hợp với các tiếng khác tạo 

thành từ. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Bài 7: Cho câu: “Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi” 

a) Chỉ ra các từ đơn, từ phức trong câu trên 

b) Đặt câu với một từ đơn và một từ phức vừa tìm được. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 


